
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC 126 XÃ/PHƯỜNG VÀ THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ, 

GIẢI ĐÁP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-TTPVHCC ngày     tháng     năm 2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) 
 

STT Xã/ Phường Điểm Phục vụ hành chính công Đường dây nóng 

1 Tương Mai Số 2 ngách 224/2 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 024.3863.1462 

2 Hoàng Liệt Số 5, đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội 0913.348.168 

3 Vĩnh Hưng Số 177 phố Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội 024.3224.7560 

4 Lĩnh Nam Số 669 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội 024.3644.9376 

5 Định Công Số 1, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội 024.35590410 

6 Hoàng Mai Số 5 ngõ 2 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 0988616579 

7 Yên Sở Số 8 Ngõ 6 Bùi Huy Bích, Phường Thịnh Liệt, thành phố Hà Nội 0983.122.659 

8 Vĩnh Tuy Số 35 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 0243.987.3249 

9 Nghĩa Đô Số 45 phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội 024.3207.2668 

10 Cầu Giấy Số 85 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 0344.625.093 

11 Yên Hoà Số 231 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội 024.3556.4793 
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Ngọc Hà 

1. Trụ sở chính: Số 25 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà  Nội. (Tiếp 

nhận hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường).  

2. Điểm Phục vụ hành chính công 01 phường Ngọc Hà: Số 1 ngõ 465 Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp và hỗ 

trợ công dân thực hiện TTHC qua hình thức Dịch vụ công trực tuyến).  

3. Điểm Phục vụ hành chính công 02 phường Ngọc Hà: Số 79 ngõ 173, đường 

Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận hồ sơ lĩnh 

vực Tư pháp và hỗ trợ công dân thực hiện TTHC qua hình thức Dịch vụ công 

trực tuyến).  

4. Điểm Phục vụ hành chính công 03 phường Ngọc Hà: Số 248 phố Kim Mã, 

phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp và hỗ 

trợ công dân thực hiện TTHC qua hình thức Dịch vụ công trực tuyến). 

0837.625.147 
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Ba Đình 

1. Trụ sở chính: Số 2 phố Trúc Bạch, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Tiếp 

nhận hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường). 

2. Điểm Phục vụ hành chính công 01 phường Ba Đình: Số 12 - 14 phố Phan 

Đình Phùng, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

TTHC về chứng thực và Hộ tịch). 

3. Điểm Phục vụ hành chính công 02 phường Ba Đình: Số 68 phố Nguyễn Thái 

Học, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC 

về chứng thực và Hộ tịch). 

024.3716.4477 
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Giảng Võ 

1. Trụ sở chính: Số 525 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. (Tiếp 

nhận hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường). 

2. Điểm Phục vụ hành chính công 01 phường Giảng Võ: Số 52/612 phố Đê La 

Thành, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp 

và hỗ trợ công dân thực hiện TTHC qua hình thức Dịch vụ công trực tuyến). 

3. Điểm Phục vụ hành chính công 02 phường Giảng Võ: Số 246 đường Bưởi, 

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. (Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp và hỗ 

trợ công dân thực hiện TTHC qua hình thức Dịch vụ công trực tuyến). 

024.3834.3016 

15 Hoàn Kiếm Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 024.3928.7630 
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16 Cửa Nam Số 29 phố Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 024.3943.9376 

17 Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 

Số 202 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 0912.438.439 

18 Láng Ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

19 Kim Liên Số 2 ngõ 4B phố Đặng Văn Ngữ, Phường Kim Liên, , thành phố Hà Nội 0768.221.221 

20 Đống Đa Số 59 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội 0902.468.357 

21 Ô Chợ Dừa Số 61 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội 0982.151.589 

22 Tây Tựu Số 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội 0768.221.221 

23 Phú Diễn Số 222 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội 0768.221.221 

24 Đông Ngạc Phố Văn Hội, TDP số 2, phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội 0983.972.369 

25 Thượng Cát Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội  0768.221.221 

26 Xuân Đỉnh Số 6 phố Xuân Tảo, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội 0913.220.831 

27 Sơn Đồng Số 6 đường Tiền Yên, thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội  0985.878.579 

28 Quang Minh Thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

29 Mê Linh Thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội  0983.365.363 (tạm thời) 

30 Yên Lãng Thôn 1, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội 0903408870 
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31 Tiến Thắng Thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội  0768.221.221 
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Phú Xuyên 

1. Trụ sở chính: Tiểu khu Thao Chính, xã Phú xuyên, thành phố Hà Nội 

2. Điểm Phục vụ hành chính công số 01 (Dự kiến): thôn Nam Phú, xã Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

3. Điểm Phục vụ hành chính công số 2 (Dự kiến): thôn Chanh Thôn, xã Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

4. Điểm Phục vụ hành chính công số 3 (Dự kiến): Vạn Nhất, xã Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội. 

024.3379.1827 (tạm thời) 

33 Chuyên Mỹ Thôn Chính Vân, xã Chuyên Mỹ, , thành phố Hà Nội 0337.388.779 (Tạm thời) 

34 Đại Xuyên Thôn Hoà Thượng, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội 0975034688 

35 Phượng Dực Số 04, đường liên xã thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội 0905.176.599 (tạm thời) 

36 Phúc Thọ Số 43, Tổ dân phố số 3, đường Lạc Trị, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 097.777.4884 

37 Phúc Lộc Số 99, thôn Nam Võng Ngoại, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội 0988.212.121 ( tạm thời) 

38 Hát Môn Thôn Nội 1, Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội 0919.713.986 

39 Quốc Oai Số 27, phố Hiện, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội 0981.066.886 

40 Kiều Phú Thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

41 Phú Cát Thôn 4, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội 0977.036.278 

42 Hưng Đạo thôn 10 Cộng Hòa (cũ), xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 0912.778.121 

43 Thanh Oai Số 135, tổ dân phố Kim Bài, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội 0967.150.868 

44 Bình Minh Số 01, Đường Bờ Sông, Thôn Mùi, xã Bích Hòa, thành phố Hà Nội 0966.596.956 

45 Tam Hưng Số 65, Đường tỉnh lộ 427, Thôn Gia Vĩnh, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội 0969.198.833 
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46 Dân Hoà Số 45 Đường Trung Tâm xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội 0977.631.375 

47 Thanh Trì Số 12 đường Nguyễn Bặc, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 0914.630.985 

48 Ngọc Hồi Thôn Đại áng, xã ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội 0975.936.899 

49 Nam Phù Thôn 2 Đông Mỹ, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội 0389.448.879 

50 Thanh Liệt Thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố HN 0912.385.494 

51 Đại Thanh Thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội  0963950088 

52 Thường Tín Số 01 phố Thượng Phúc, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội 0912.717.821 
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Hai Bà Trưng 

1. Trụ sở chính: Số 6 Phố Yên Bái 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(Tiếp nhận hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

phường) 

2. Điểm Phục vụ hành chính công số 01: Số 44 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

3. Điểm Phục vụ hành chính công số 02: Số 14 Đỗ ngọc Du, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

0243.976.4376 

54 Bạch Mai Số 33 đường Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội  024.3978.0364 

55 Thanh Xuân Trụ sở UBND phường Thanh Xuân, ngõ 11 đường Khuất Duy Tiến, Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

0915.575.252 (tạm thời) 

56 Phương Liệt Số 136 Nguyễn Ngọc Nại, hường Phương Liệt, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

57 Khương Đình Số 33 Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội 0243.8586215 

58 Hà Đông Số 2 phố Hà Cầu, Hà Đông, thành phố Hà Nội 024.6260.1707 
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59 Kiến Hưng Lô C3, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

60 Dương Nội HC-01 Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội 0972.702.468 

61 Phú Lương Số 5 đường Quang Lãm, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội  098 2688289 

62 Yên Nghĩa Tổ dân phố số 10, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

63 Việt Hưng Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 0983.041.380 

64 Long Biên Số 199 đường Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội 024) 36756354 

65 Phúc Lợi Tổ 6, phường Phúc Lợi, thành phố Hà  Nội.  0984.469.898 

66 Chương Dương Số 01 Chương Dương, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội 0989.994.836 

67 Thượng Phúc Thôn Mai Sao, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội  0963.224.288 

68 Hồng Vân Thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội 0904.218.846 

69 Vân Đình Thôn Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

70 Hoà Xá Thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 0983.370.443 

71 Ứng Thiên Thôn Trung Thịnh, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

72 Ứng Hoà Thôn Trạch Bái, xã Ứng Hoà, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

73 Sơn Tây Số 1, Phó Đức Chính, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội 0915.080.056 

74 Đoài Phương Thôn Phúc Lộc, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội 0902.255.859 
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75 Tùng Thiện Số 66, đường Thanh Mỹ, thôn Thủ Trung, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội 0912865284 
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Đông Anh 

1. Trụ sở chính - Số 66-68 Đường Cao Lỗ, thành phố Hà Nội 0946.526.988 

2. Trụ sở UBND xã Cổ Loa (cũ) - 193 Đường Cổ Loa, thành phố Hà Nội 090. 2222.605 

3. Trụ sở UBND xã Việt Hùng (cũ), thành phố Hà Nội 

4. Trụ sở UBND xã Đông Anh đặt tại Trụ sở UBND xã Mai Lâm (cũ), thành phố Hà Nội 
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Phúc Thịnh 

Trụ sở chính tại: UBND xã Nguyên Khê (cũ), thôn Cán Khê, xã Phúc Thịnh, 

thành phố Hà Nội. 

Điểm hỗ trợ 1: UBND xã Tiên Dương (cũ), địa chỉ: thôn Tiên Kha, xã Phúc 

Thịnh, thành phố Hà Nội. 

Điểm hỗ trợ 2: UBND xã Vân Nội (cũ), địa chỉ:  thôn Ba Chữ, xã Phúc Thịnh, 

thành phố Hà Nội. 

Điểm hỗ trợ 3: UBND xã Bắc Hồng (cũ), địa chỉ:  thôn Phù Liễn, xã Phúc 

Thịnh, thành phố Hà Nội. 

Điểm hỗ trợ 4: UBND xã Nam Hồng (cũ), địa chỉ:  thôn Vệ, xã Phúc Thịnh, 

thành phố Hà Nội. 

0916.447.896 

78 Thiên Lộc Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội 0989.995.820 

79 Phú Nghĩa Thôn Yên Kiện, xã Phú Nghĩa, Thành phố Hà Nội 0985.989.688 

80 Quảng Bị Thôn Thái Hòa, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội 0942.486.688 

81 Trần Phú Thôn An Thuận 1, xã Trần Phú, thành phố Hà Nội 0984.556.622 

82 Xuân Mai Thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội 0912.667.779 

83 Thạch Thất Số 2, đường Chi Quan, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội  0913.009.173 
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84 Hạ Bằng Thôn Sen Trì, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

85 Hoà Lạc Khu TĐC Bắc Phú Cát, thôn 1 xã Hoà Lạc, thành phố Hà Nội 0393.339.193 

86 Tây Phương Số 91, Đường Trung Tâm, Thôn Yên, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội  0989186090 

87 Yên Xuân Yên Bình, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội,  0979.767.688 

88 Bồ Đề Số 270, đường Ngọc Thuỵ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 0914.929.181 

89 Từ Liêm Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

90 Đại Mỗ Số 76 Đường Trung Văn, P. Đại Mỗ, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

91 Tây Mỗ Số 169, đường Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

92 Xuân Phương Số 15 đường Trịnh Văn Bô kéo dài (cạnh trường Cao đẳng FPT), phường Xuân 

Phương, thành phố Hà Nội 

0826.172.172 

93 Tây Hồ 657 Lạc Long Quân, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 0909.798.886 
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Hồng Hà 

Điểm tiếp nhận, phục hành chính công phường Hồng Hà,gồm có 04 điểm: 

+ Điểm số 1: Khu vực Tứ Liên (Số 30 phố Tứ Liên); 

+ Điểm số 2: Khu vực Phúc Xá (Số 57 phố Nghĩa Dũng); 

+ Điểm số 3: Khu vực Chương Dương (Số 81 Vọng Hà); 

+ Điểm số 4: Khu vực Bạch Đằng (B6 - Đầm Trấu). 

0768.221.221 

95 Phú Thượng Số 58 Phú Xá, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội  0964.115.959 

96 Quảng Oai Số 252 đường Quảng Oai, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

97 Ba Vì Thôn Lặt, xã Ba Vì, , thành phố Hà Nội  0947.688.683 
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98 Vật Lại Thôn Vật Lại 3, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội 0988.146.692 

99 Cổ Đô Thôn Mai Trai, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

100 Bất Bạt Thôn Đan Thê, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

101 Yên Bài Số 77, Thôn Bặn, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội 0984.307.688 

102 Minh Châu Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Châu (xã Minh Châu, TP Hà Nội) 0966.865.426 

103 Suối Hai Thôn 5, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội 0982.371.299 

104 Đan Phượng Số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội 024.3388.6384 

105 Liên Minh Số 121, đường Nam Sông Hồng, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội 0979.571.959 

106 Ô Diên Số 3 đường Phan Xích, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội  0768.221.221 

107 Gia Lâm Số 3 đường Phan Xích, xã Tân Hội, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

108 Phù Đổng Thôn Thượng, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

109 Thuận An Số 168 đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội 096 3606668 

110 Bát Tràng Đường Đa Tốn, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội  0768.221.221 

 

 

111 

 

 

Hoài Đức 

Trụ sở tiếp nhận gồm 02 trụ sở: 

Trụ sở 1: Số 125, đường 422 xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả một cửa huyện Hoài Đức cũ): Tiếp nhận các TTHC lĩnh vực Tư 

pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội. 

Trụ sở 2: Số 242, đường Triệu Túc, thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội (Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đức Giang cũ): Tiếp nhận các TTHC 

lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng. 

024.6260.2709 
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112 An Khánh Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội 024.3293.9357 

113 Dương Hoà Số 42 đường Cát Quế, xã Dương Hoà, thành phố Hà Nội 0356.242.992 

114 Thư Lâm UBND xã Liên Hà, thôn Hà Lỗ, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

 

115 

 

Vĩnh Thanh 

1. Trụ sở chính: đường Hải Bối, xã Vĩnh Thanh , Hà Nội (Tiếp nhận hồ sơ tất cả 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã) 

2. Điểm hỗ trợ 1: đường Tàm Xá, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội 

3. Điểm hỗ trợ 2: đường Cầu Ranh, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội  

0976.976.968 

116 Sóc Sơn Số 1 đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 0975.195.289 

117 Đa Phúc Thôn Đức Hậu, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

118 Kim Anh Số 21 đường Uỷ ban, thôn Thắng Trí, Kim Anh, thành phố Hà Nội 0986.676.318 

119 Nội Bài Thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội 0904.182.526 

120 Trung Giã Thôn 4 xã Trung Giã , thành phố Hà Nội 0912.911.297 

121  

Mỹ Đức 

Số 1, ngõ 285, đường Đại Đồng, TT Đại Nghĩa, thành phố Hà Nội (Trụ sở 

UBND xã Mỹ Đức: số 2 phố Đại Đồng - Thị trấn Đại Nghĩa - huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội 

0768.221.221 

122 Hồng Sơn Đường Hồng Sơn, thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội 0768.221.221 

123 Hương Sơn Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội (Trụ sở UBND xã Hương 

Sơn, số 98, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cũ) 

0768.221.221 

124 Phúc Sơn Thôn Vĩnh Lạc, xã Phúc Sơn, Hà Nội(Trụ sở UBND xã Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Đức, TP Hà Nội cũ) 

0978.078.917 

125 Chương Mỹ Số 115 Khu Bắc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 0914.532.500 

126 Hoà Phú Thôn Hoà Xá, xã Hoà Phú, thành phố Hà Nội 0976.005.519 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC 12 CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ 

VÀ THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ, GIẢI ĐÁP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(kèm theo Thông báo số        /TB-TTPVHC ngày       tháng     năm 2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) 

 

TT 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Thành Phố 

Phạm vi hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 
Đường dây nóng 

1 Chi nhánh số 01 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Tầng 1, 2 3, 

số 258 Võ Chí Công, 

phường, Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Nông 

nghiệp và Môi trường, Tài chính, Sở Xây dựng, Quy hoạch và Kiến 

trúc, Tư pháp, Khoa học & Công nghệ, Du lịch, Văn phòng UBND 

Thành phố. 

- Tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Văn 

phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc. 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Tây Hồ, Phú 

Thượng, Xuân Đỉnh, Hồng Hà. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC hình thức trực tuyến đối với tất cả TTHC 

thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221.  

2 Chi nhánh số 02 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG 

- Địa chỉ: Số 85, phố 

Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội. 

 

 

 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Nội 

vụ, Y tế, Công thương, Văn hóa Thể thao, Giáo dục và Đào tạo. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Cầu Giấy) gồm 03 phường: Cầu 

Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa. 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, 

Yên Hòa. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
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3 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 6 Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Thanh Xuân) gồm 03 phường: 

Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt. 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Thanh Xuân, 

Khương Đình, Phương Liệt. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

4 

Chi nhánh số 3 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 61 phố 

Hoàng Cầu, phường 

Đống Đa, TP. Hà Nội. 

 

 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Khu vực Ba Đình – Đống Đa – Hoàn 

Kiếm) gồm 10 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, 

Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô 

Chợ Dừa. 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Đống Đa, Kim 

Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 

5 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 25 Liễu 

Giai, phường Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Ngọc Hà, Ba Đình, 

Giảng Võ. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 
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6 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 126 Hàng 

Trống, phường Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Quy hoạch 

– Kiến trúc; 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Hoàn Kiếm, Cửa 

Nam. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

7 

Chi nhánh số 4 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 33 Đại Cồ 

Việt, phường Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Hai Bà Trưng, 

Vĩnh Tuy, Bạch Mai. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Hai Bà Trưng) gồm 03 phường: 

Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
8 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG 

- Địa chỉ: Tòa nhà Liên 

cơ, số 8, ngõ 6 Bùi Huy 

Bích, phường Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở.  

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Hoàng Mai) gồm 07 phường: 

Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng 

Liệt, Yên Sở. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 
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9 

Chi nhánh số 5 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Khu C Khu 

liên cơ quan, phường 

Tây Tựu, TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Tây Tựu, Phú 

Diễn, Đông Ngạc, Thượng Cát. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Bắc Từ Liêm) gồm 04 phường: 

Tây Tựu, Phú Diễn, Đông Ngạc, Thượng Cát. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 

10 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 1 Huy Du, 

phường Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Từ Liêm, Xuân 

Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Nam Từ Liêm) gồm 04 phường: 

Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

11 Chi nhánh số 6 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Trụ sở Khu 

Liên cơ quan, số 3 phố 

Vạn Hạnh, Long Biên, 

TP. Hà Nội. 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Long Biên, Bồ Đề, 

Việt Hưng, Phúc Lợi. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Long Biên) gồm 04 phường: Long 

Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 
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12 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 03 Thuận 

An, xã Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Gia Lâm, Thuận An, 

Bát Tràng, Phù Đổng. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Gia Lâm) gồm 04 xã: Gia Lâm, 

Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 

13 

Chi nhánh số 7 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 02, phố Hà 

Cầu, phường Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: Hà Đông, Dương 

Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Hà Đông) gồm 05 phường: Hà Đông, 

Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
14 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 115 Khu 

Bắc Sơn, phường 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã: Phường 

Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú, Quảng Bị. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Chương Mỹ) gồm 06 phường, 

xã: Phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú, 

Quảng Bị. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



16 

15 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Tổ dân phố 

Phố Huyện, xã Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Quốc Oai, Hưng Đạo, 

Kiều Phú, Phú Cát. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Quốc Oai) gồm 04 xã: Quốc Oai, 

Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

16 

Chi nhánh số 8 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: thôn Cổ 

Dương, xã Đông Anh 

TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Thư Lâm, Đông Anh, 

Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Đông Anh) gồm 05 xã: Thư 

Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
17 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Khu trung 

tâm hành chính xã Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Mê Linh, Yên Lãng, 

Tiến Thắng, Quang Minh. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Mê Linh) gồm 04 xã: Mê Linh, 

Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



17 

18 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 1 đường 

Núi Đôi, xã Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội 

Bài, Trung Giã, Kim Anh. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Sóc Sơn) gồm 05 xã: Sóc Sơn, Đa 

Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

19 

Chi nhánh số 9 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 125, đường 

422, khu 5 xã Hoài Đức, 

TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Hoài Đức, Dương Hòa, 

Sơn Đồng, An Khánh. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Hoài Đức) gồm 04 xã: Hoài Đức, 

Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
20 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 105 phố 

Tây Sơn, xã Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã:  Đan Phượng, Ô Diên, 

Liên Minh. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Đan Phượng) gồm 03 xã: Đan 

Phượng, Ô Diên, Liên Minh. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



18 

21 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 1, ngách 

37, đường Lạc Trị, xã 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã:  Phúc Thọ, Phúc Lộc, 

Hát Môn. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Phúc Thọ) gồm 03 xã: Phúc Thọ, 

Phúc Lộc, Hát Môn. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

22 

Chi nhánh số 10 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 135 thị 

Kim Bài, xã Thanh Oai, 

TP. Hà Nội. 

 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã:  Thanh Oai, Bình Minh, 

Tam Hưng, Dân Hoà. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Thanh Oai) gồm 04 xã: Thanh 

Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hoà 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
23 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Thôn Hoàng 

Xá, xã Ứng Hòa, TP. Hà 

Nội 

- - Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Vân Đình, Ứng Thiên, 

Hoà Xá, Ứng Hòa. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Ứng Hòa) gồm 04 xã: Vân Đình, 

Ứng Thiên, Hoà Xá, Ứng Hòa. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



19 

24 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 04, phố 

Đại Đồng, xã Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

 

 - Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã:  Mỹ Đức, Hồng Sơn, 

Phúc Sơn, Hương Sơn. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Mỹ Đức) gồm 04 xã: Mỹ Đức, 

Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

25 

Chi nhánh số 11 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 12, phố 

Nguyễn Bặc, xã Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường: Thanh Trì, Đại 

Thanh, Nam Phủ, Ngọc Hồi, Phường Thanh Liệt. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Thanh Trì) gồm 05 xã, phường: 

Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phủ, Ngọc Hồi, Phường Thanh Liệt. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
26 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Đường Lý Tử 

Tấn, xã Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Thường Tín, Thượng 

Phúc, Chương Dương, Hồng Vân. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Thường Tín) gồm 04 xã: Thường 

Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân Liên. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



20 

27 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Tiểu khu 

Thao Chính, xã Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Phú Xuyên, Phượng 

Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Phú Xuyên) gồm 04 xã: Phú 

Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

28 

Chi nhánh số 12 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 01 Phó 

Đức Chính, phường Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường: Sơn Tây, Tùng 

Thiện, Xã Đoài Phương. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Sơn Tây) gồm 03 xã, phường: 

Sơn Tây, Tùng Thiện, Xã Đoài Phương. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

 

 

Tổng đài hỗ trợ số 

024.1022 - nhánh 7, 8 

và Tổng đài thông 

minh 19001009. 

Các phản ánh, kiến 

nghị (nếu có) trên 

Nền tảng Công dân 

Thủ đô số - iHanoi 

hoặc Số điện thoại, 

Zalo,Viber: 

0768.221.221. 
29 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 252 đường 

Quảng Oai, xã Quảng 

Oai, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Minh Châu, Quảng Oai, 

Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Ba Vì) gồm 08 xã: Minh Châu, 

Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 



21 

30 

ĐIỂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG  

- Địa chỉ: Số 02, đường 

Chi Quan, xã Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

- Thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, 

Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng 

đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Thạch Thất) gồm 05 xã: Thạch 

Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân. 

- Hỗ trợ thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả 

TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của 126 UBND xã, phường trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 
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